
Phụ lục 01
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG DỰ KIẾN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, SỬA CHỮA CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG HỌC NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-UBND ngày    /01/2024 của UBND huyện Lộc Bình)
(ĐVT: Triệu đồng)

Stt Đơn vị Hạng mục đầu tư xây mới Dự kiến
kinh phí Dự kiến nguồn đầu tư Hạng mục sửa chữa,

nâng cấp
Dự kiến
kinh phí Dự kiến nguồn đầu tư Ghi chú

1 Trường PTDT bán trú Tiểu
học và THCS Xuân Dương

Xây mới: 08 phòng lớp học
tiểu học, 06 phòng lớp học
THCS, 08 phòng ở bán trú học
sinh, 02 phòng quản lý bán trú

15.000 Nguồn Chương trình
MTQG xây dựng NTM

2 Trường Tiểu học Lợi Bác Xây mới 01 nhà ăn, 01 bếp ăn,
01 kho chứa lương thực 1.600

Nguồn Chương trình
MTQG phát triển KT-XH
vùng đồng bào
DTTS&MN

3 Trường PTDT bán trú Tiểu
học Ái Quốc

Xây mới 06 phòng công vụ, 06
phòng ở bán trú học sinh, 02
phòng quản lý học sinh; 01 nhà
văn hóa dân tộc

3.200

Nguồn Chương trình
MTQG phát triển KT-XH
vùng đồng bào
DTTS&MN

Sửa chữa: 03 phòng
học 600

Nguồn kinh phí sự
nghiệp giáo dục năm
2024

Xây mới 01 phòng học tại
điểm trường Khau Kheo 200 Xã hội hóa

Sửa chữa 01 kho
lương tực, 01 nhà ăn,
01 bếp ăn

300

Nguồn Chương trình
MTQG phát triển KT-XH
vùng đồng bào
DTTS&MN

4 Trường PTDT bán trú Tiểu
học Hữu Lân

Xây mới 01 phòng quản lý học
sinh; 01 nhà văn hóa dân tộc,

01 kho lương thực
900

Nguồn Chương trình
MTQG phát triển KT-XH
vùng đồng bào
DTTS&MN

5 Trường PTDT bán tú THCS
Hữu Lân

Xây mới: 02 phòng ở bán trú
học sinh; 01 nhà văn hóa dân
tộc, 01 kho chứa lương thực

1.050

Nguồn Chương trình
MTQG phát triển KT-XH
vùng đồng bào
DTTS&MN

Sửa chữa 09 phòng
học, 01 phòng thiết bị 2000

Nguồn kinh phí sự
nghiệp giáo dục năm
2024

6 Trường Tiểu học Sàn Viên I 01 nhà ăn, 01 bếp ăn 580

Nguồn Chương trình
MTQG phát triển KT-XH
vùng đồng bào
DTTS&MN
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7 Trường Tiểu học Ái Quốc

Xây mới 05 phòng công vụ
giáo viên; 08 phòng ở học sinh
bán trú; 02 phòng quản lý học
sinh; 01 nhà bếp; 01 nhà ăn; 01
kho chứa lương thực; 04 công
trình vệ sinh; 01 nhà văn hóa
dân tộc; 05 công trình phụ trợ)

7.000

Nguồn Chương trình
MTQG phát triển KT-XH
vùng đồng bào
DTTS&MN

8 PTDT bán trú THCS Minh
Phát

Sửa chữa 04 phòng
học, 03 phòng hành
chính quản trị

1000
Nguồn kinh phí sự
nghiệp giáo dục năm
2024

9 Mầm non Hữu Lân Xây mới 01 phòng học tại
điểm trường Phai Bây 380 Xã hội hóa Sửa chữa 04 phòng

hành chính quản trị 800
Nguồn kinh phí sự
nghiệp giáo dục năm
2024

10 Tiểu học Mẫu sơn Xây mới 01 phòng học tại
điểm trường Khuổi Cấp Xã hội hóa

11 Mâm non Hiệp Hạ Xây mới 01 phòng học 800 Xã hội hóa và các nguồn
hợp pháp khác

12 Trường THCS Yên Khoái Xây mới 09 phòng học bộ
môn, 02 khu vệ sinh 7.260 Nguồn Chương trình

MTQG xây dựng NTM
Sửa chữa 08 phòng
học 1000 Nguồn Chương trình

MTQG xây dựng NTM

13 Trường Tiểu học Yên Khoái

Xây mới 01 bếp ăn, 01 phòng
học bộ môn, 01 phòng hỗ trợ,
01 phòng kho lưu trữ, 01 kho
lương thực

5.297 Nguồn Chương trình
MTQG xây dựng NTM

14 Trường Mầm non Yên Khoái Xây mới 01 kho lương thực,
01 kho lưu trữ, 01 nhà vệ sinh 938 Nguồn Chương trình

MTQG xây dựng NTM Sửa chữa 01 bếp ăn 200 Nguồn Chương trình
MTQG xây dựng NTM

Tổng: 44.205 5.900

Stt Đơn vị Hạng mục đầu tư xây mới Dự kiến
kinh phí Dự kiến nguồn đầu tư Hạng mục sửa chữa,

nâng cấp
Dự kiến
kinh phí Dự kiến nguồn đầu tư Ghi chú
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 Phụ lục 02
TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG TRANG BỊ THIẾT BỊ GIÁO DỤC CHO CÁC TRƯỜNG HỌC NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 30/01/2024 của UBND huyện Lộc Bình)

ĐTV: Triệu đồng
STT Tên thiết bị số lượng Đơn giá Thành tiền

1 Máy vi tính 126 13,0 1.638

2 Bàn ghế máy tính 126 1,5 189

3 Ti vi 55 inh 72 15,0 1.080

4 Bàn ghế học sinh 300 1,5 450

5 Bàn ghế giáo viên 50 3,0 150

6 Bàn thí nghiệm phòng bộ môn KHTN -
Công nghệ 16 5,5 88

7 Ghế ngồi thực hành 60 0,5 30

Tổng: 3.625
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Ghi chú

Phụ lục 02
TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG TRANG BỊ THIẾT BỊ GIÁO DỤC CHO CÁC TRƯỜNG HỌC NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 30/01/2024 của UBND huyện Lộc Bình)

ĐTV: Triệu đồng
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